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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: (7 điểm)
	[image: image2.png]cau




	001
	002
	003
	004

	1
	A
	D
	A
	B

	2
	C
	C
	B
	D

	3
	A
	A
	D
	D

	4
	C
	A
	D
	D

	5
	C
	A
	D
	C

	6
	C
	D
	A
	C

	7
	B
	D
	D
	C

	8
	D
	D
	A
	C

	9
	C
	A
	C
	D

	10
	B
	D
	C
	C

	11
	B
	B
	C
	A

	12
	A
	C
	D
	A

	13
	C
	A
	C
	A

	14
	C
	C
	A
	C

	15
	B
	C
	A
	B

	16
	B
	C
	C
	D

	17
	B
	C
	B
	C

	18
	C
	C
	D
	D

	19
	C
	D
	A
	C

	20
	C
	C
	D
	D

	21
	C
	A
	C
	C

	22
	A
	D
	C
	B

	23
	D
	D
	A
	C

	24
	D
	A
	B
	B

	25
	B
	D
	A
	C

	26
	B
	C
	B
	A

	27
	B
	A
	A
	D

	28
	B
	D
	B
	C


II. Phần đáp án câu tự luận: 

Câu 1 Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống, vì nguồn thu từ lúa không cao. Thấy trong vùng đến mùa thu hoạch lúa phải sang vùng khác thuê máy gặt lúa nên ông A quyết định đầu tư mua thêm máy gặt đập liên hợp để phát triển kinh tế gia đình. Vợ, con ông A rất ủng hộ việc làm của ông và phụ giúp ông các công việc phù hợp. Nhờ vậy, gia đình ông A có thu nhập ngày càng cao.
a. Việc làm của gia đình ông A thuộc thành phần kinh tế nào? Giải thích vì sao? (1 điểm)

b. Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta? (1 điểm)

Gợi ý làm bài:

a. Việc làm của gia đình ông A thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Vì Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống, vì nguồn thu từ lúa. Ông A quyết định đầu tư mua thêm máy gặt đập liên hợp để phát triển kinh tế gia đình. Vợ, con ông A rất ủng hộ việc làm của ông và phụ giúp ông các công việc phù hợp. Nhờ vậy, gia đình ông A có thu nhập ngày càng cao. (1 điểm)
b. Công dân có trách nhiệm đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. 
(1 điểm)

- Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

- Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.

- Vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành, nghề và các mặt hàng mà pháp luật không cấm.

- Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của bản thân.

(Khuyến khích học sinh trình bày theo quan điểm cá nhân hợp lí) 

Câu 2: Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có nhiều thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại. Theo em, nó đã mang lại những mặt tích cực và hạn chế gì?
(1 điểm)
Gợi ý làm bài:

Tích cực: (0,5đ)
+ Có những bước nhảy vọt về năng suất lao động.
+ Mang lại những tiến bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.
+ Thay đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp giảm dần, các ngành công nghiệp và dịch vụ tăng dần theo hướng tích cực.
+ Đưa loài người sang nền văn minh thứ ba, lấy vi tính, điện tử, thông tin và khoa sinh hóa làm cơ sở.
+ Làm cho sự giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật...ngày càng quốc tế hóa cao.
Hạn chế: (0,5đ)
+ Nạn ô nhiễm môi trường.
+ Nhiễm phóng xạ nguyên tử.
+ Tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
+ Dịch bệnh và tệ nạn xã hội.
+ Chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống.
(Khuyến khích hs trình bày theo quan điểm cá nhân có nội dung phù hợp)

----Hết----
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